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1 2431740284 Nguyễn Thị Đỗ Quyên Nữ 25/12/2006 24ĐHKVLQ3 17 3,82 8,73 92,00 Xuất sắc

2 2431740286 Nguyễn Thị Kiều Trang Nữ 12/03/2006 24ĐHKVLQ3 17 3,79 8,54 91,00 Xuất sắc

3 2431740267 Trần Hoàng Trang Nữ 26/11/2006 24ĐHKVLQ3 17 3,74 8,42 97,00 Xuất sắc

4 2431740341 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Nữ 25/09/2006 24ĐHKVC2 15 3,73 8,65 90,00 Xuất sắc

5 2431740293 Lê Phương Thảo Anh Nữ 15/09/2006 24ĐHKVLQ3 17 3,68 8,80 97,00 Xuất sắc

6 2431740086 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 22/08/2006 24ĐAKV01 17 3,65 8,33 97,00 Xuất sắc

7 2431740291 Ngô Anh Tài Nam 15/03/2006 24ĐHKVLĐ 17 3,59 8,32 92,00 Giỏi

8 2431740157 Hồ Thị Trang Nhung Nữ 22/02/2006 24ĐHKVLQ2 16 3,56 8,34 88,00 Giỏi

9 2431740204 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nữ 12/03/2006 24ĐHKVLQ2 17 3,53 8,40 85,00 Giỏi

10 2431740161 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 28/07/2006 24ĐHKVLQ2 15 3,50 8,54 88,00 Giỏi

11 2431740144 Hồ Nguyễn Thanh Thảo Nữ 04/09/2006 24ĐHKVLQ2 17 3,44 8,32 85,00 Giỏi

12 2431740342 Đỗ Văn Vủ Duy Nam 27/04/2006 24ĐHKVC2 15 3,33 7,93 88,00 Giỏi

13 2431740226 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 23/10/2006 24ĐHKVLQ3 18 3,33 7,81 85,00 Giỏi

14 2431740274 Phan Thị Cẩm Nhung Nữ 04/02/2006 24ĐHKVLĐ 15 3,30 7,80 93,00 Giỏi

15 2431740185 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 29/10/2006 24ĐHKVLĐ 16 3,25 7,83 95,00 Giỏi

16 2431740122 Lê Quang Thịnh Nam 23/09/2006 24ĐHKVLQ2 17 3,21 7,70 89,00 Giỏi

17 2431740299 Trần Bảo Ngọc Nữ 12/02/2006 24ĐHKVLQ3 17 3,24 7,86 74,00 Khá

18 2431740278 Lê Y Bình Nữ 10/07/2006 24ĐHKVLQ3 15 3,20 7,82 78,00 Khá

19 2431740261 Nguyễn Thái Hằng Nữ 06/05/2006 24ĐHKVLĐ 17 3,18 7,67 88,00 Khá

20 2431740108 Nguyễn Quang Sáng Nam 21/04/2003 24ĐHKVLĐ 21 3,14 7,73 78,00 Khá

21 2431740287 Trần Gia Khang Thịnh Nam 05/09/2006 24ĐHKVLQ3 17 3,12 7,70 84,00 Khá
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